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1 MAI KHẢ ÁI 22/09/2000 281214739 P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

2 TRẦN VĨNH AN 25/08/2003 079203025688 P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

3 DƯƠNG THỊ DUYÊN ANH 15/05/1990 212745006 X. Tịnh Sơn, H. Sơn Tịnh, T. Quảng Ngãi A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

4 NGUYỄN ĐỨC ANH 29/04/2003 001203013702 P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

5 NGUYỄN HỒ HẢI ANH 09/09/2002 079202026734 P.02, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

6 NGUYỄN PHÚC ANH 11/09/2003 079203023764 P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

7 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/10/1998 212837497 X. Bình Trị, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

8 HUỲNH GIA BẢO 06/04/2000 079200016150 P.09, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

9 NGUYỄN HUỲNH GIA BẢO 04/05/2003 079203026352 P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

10 PHAN CHÍ BẢO 25/03/1996 079096015042 P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

11 TẠ GIA BẢO 06/01/2003 079203006053 P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

12 TƯỞNG VŨ LINH CHI 11/02/1997 025768606 P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

13 LÊ VĂN CHIẾN 21/01/1969 371823521 X. Vĩnh Bình Nam, H. Vĩnh Thuận, T. Kiên Giang A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

14 HỒ CHÍ CƯỜNG 11/06/2003 079203006002 P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

15 PHAN HẢI ĐĂNG 11/09/2002 184453033 X. Sơn Tiến, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

16 NGUYỄN TRÚC ĐÀO 28/03/2003 094303000004 P.07, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

17 ĐÀO MINH ĐỨC 20/11/2002 079202024529 P.02, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

18 PHẠM TIẾN DŨNG 19/07/2000 026050040 P.02, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

19 PHẠM THÙY DƯƠNG 14/05/2003 001303029329 P.07, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

20 VÕ HẢI DƯƠNG 29/04/2003 030203003528 P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

21 DƯƠNG ĐÌNH BẢO DUY 25/04/2003 079203022620 P.17, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

22 LÊ MINH DUY 17/04/2001 285651498 P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. Bình Phước A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

23 TRẦN HOÀNG GIA 07/09/2001 079201019369 P.11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

24 PHẠM VĂN GIỎI 09/02/1980 025875346 P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH NGÀY 28/10/2021



25 HOÀNG THỊ HÀI 08/09/1993 187146582 X. Hưng Trung, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

26 HOÀNG HỒNG HẢI 02/05/2003 079203033357 P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

27 TRƯƠNG NGỌC BẢO HÂN 25/08/2003 079303033776 P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

28 NGUYỄN THỊ HIỀN 21/12/2001 184380313 X. Thạch Văn, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

29 LÊ NGHĨA HIỆP 13/09/2003 079203006944 P.02, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

30 PHẠM TRUNG HIẾU 22/09/2003 079203011302 P.07, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

31 PHAN VĂN NGỌC HIẾU 25/01/2003 191926273 P. Kim Long, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

32 SƠN THỊ MINH HIẾU 29/04/1998 334910916 X. Thạnh Hòa Sơn, H. Cầu Ngang, T. Trà Vinh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

33 NGUYỄN THỊ HOA 12/02/1978 042178000526 P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

34 CAO CỰ MINH HOÀNG 22/05/1992 052092000049 P.01, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

35 NGUYỄN HUY HOÀNG 20/07/2000 025976007 P.12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

36 LÊ VĂN HỢP 18/04/1993 301465206 X. Phước Lại, H. Cần Giuộc, T. Long An A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

37 NGUYỄN HUỆ 29/12/1962 079062013589 P.13, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

38 LÊ THỊ THANH HUYỀN 04/03/2002 079302001341 P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

39 LÊ VĂN HUYỆN 15/09/1994 036094006876 X. Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

40 BÙI PHÚC ANH KHOA 03/03/2003 079203006833 P.07, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

41 LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA 22/06/2003 089203000165 P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

42 TRẦN TAM KHÔI 20/12/2002 079202028794 P.01, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

43 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 20/01/1997 251125408 X. Đinh Trang Hòa, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

44 ĐỖ QUỲNH LINH 27/02/2003 036203000007 P.12, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

45 NGUYỄN KHÁNH LINH 01/04/2002 079302000150 P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

46 TẢ LÊ NGỌC LINH 19/01/2002 083302000007 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

47 NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN 27/03/2002 079302035302 X. Lộc Thuận, H. Bình Đại, T. Bến Tre A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

48 NGUYỄN HOÀNG LONG 19/11/1999 079099004160 P.10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

49 VŨ HOÀNG LONG 07/03/2002 079202016216 P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

50 NGUYỄN LÊ XUÂN MAI 15/12/2002 079302014969 P.01, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

51 DƯƠNG GIA MINH 14/12/2002 079202024754 P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

52 NGUYỄN PHAN UYỂN MY 13/05/2003 079303004124 P.03, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

53 ĐÀO HỮU NGHĨA 22/06/2002 079202008297 P.09, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

54 NGUYỄN HỮU HOÀNG NGHĨA 18/03/2003 079203011440 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021



55 HUỲNH KIM NGỌC 03/02/1999 025859839 P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

56 NGUYỄN HỒNG KHÁNH NGUYÊN14/11/2001 251186840 P.2, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

57 NGUYỄN KHẢI NGUYÊN 29/09/1999 031099006785 P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

58 NGUYỄN HỒNG PHÚC 14/10/1999 025856519 P.03, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

59 TRẦN LÊ TIẾN PHÚC 21/02/2003 079203004417 P.01, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

60 BÙI QUANG PHƯỚC 24/12/1968 046068000203 P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

61 ĐỖ MINH QUÂN 05/05/2003 079203023951 P.02, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

62 VŨ NGUYỄN MINH QUÂN 29/11/2002 281295299 P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

63 NGUYỄN VĂN QUYẾT 12/12/2002 184428904 X. Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

64 NGUYỄN HUỲNH NHƯ QUỲNH12/09/1992 264414892 X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

65 THẠCH ĐÀ RA 10/04/2001 366324577 X. Lạc Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

66 LÂM TẤN SANG 17/05/2003 079203014412 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

67 TRẦN PHẠM PHÚC SANG 29/06/2000 025977258 P.11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

68 TỪ HOÀNG SANG 15/09/2003 079203011931 P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

69 NGUYỄN TÔN NỮ MINH TÂM 07/07/2000 026013021 P.19, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

70 HỒ MINH TÂN 24/08/2003 321719915 X. Hưng Nhượng, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

71 HUỲNH NHỰT TÂN 28/07/2002 092202004000 TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

72 TRẦN THỊ THẨM 12/03/1983 083183000933 P.10, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

73 NGUYỄN MINH THÀNH 26/04/2003 079203011045 P.05, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

74 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH 29/09/2003 080203003328 X. Nhị Thành, H. Thủ Thừa, T. Long An A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

75 TRẦN THẾ THÀNH 08/02/2003 027203000007 P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

76 TRẦN VĂN THÀNH 27/01/2003 079203013343 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

77 VŨ LÊ NGỌC THẢO 27/08/2000 079300005392 P. Bình An, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

78 TRẦN KHÁNH THỊNH 22/04/2003 079203016815 P. Bình An, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

79 NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ 25/02/2003 095303010568 P.07, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

80 HỒ NGUYỄN ANH THUẬN 02/02/2003 079203037495 P.03, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

81 VÕ THÀNH THUẬN 10/05/1999 079099004537 P.05, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

82 ĐẶNG THẾ TIỆM 13/09/2003 001203028373 P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

83 HOÀNG THANH TRÀ 30/12/2002 079302022692 P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

84 TRẦN THỊ TRÂM 15/10/1997 215417739 X. Cát Hưng, H. Phù Cát, T. Bình Định A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021



85 LÝ HUỲNH TRANG 08/06/1999 079199002243 P.17, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

86 NGUYỄN ĐOAN TRANG 02/10/2000 079300012667 P.01, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

87 NGUYỄN MINH TRIẾT 08/02/2001 079201006808 P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

88 TRẦN THỊ THU TRINH 29/09/1985 023835373 P.13, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

89 HUỲNH MINH TRUNG 25/09/2003 079203011195 P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

90 ĐỖ VĂN TÚ 29/01/2000 036200004207 X. Thọ Nghiệp, H. Xuân Trường, T. Nam Định A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

91 NGUYỄN VŨ HOÀNG TUẤN 30/08/2003 079203012755 P.14, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

92 TRƯƠNG QUỐC TÚC 06/12/1982 145001619 X. Xuân Dục, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

93 NGUYỄN SƠN TÙNG 14/04/2000 251244489 X. Đinh Trang Hòa, H. Di Linh, T. Lâm Đồng A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

94 NGUYỄN THANH TÙNG 19/10/1975 079075001679 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

95 ĐỖ ANH VĂN 09/03/2002 034202007263 X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

96 JOMKLANG ĐỖ THÁI VIỆT 21/05/2002 079202001543 P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

97 ĐẶNG THANH VĨNH 05/12/1992 215300794 P. Lê Lợi, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

98 LÊ ĐAN VY 30/06/2001 331857220 P.3, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

99 NGUYỄN THÀNH Ý 14/10/2000 215495086 X. Hoài Tân, H. Hoài Nhơn, T. Bình Định A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021

100 TẠ THỊ NHƯ Ý 25/09/1994 272400533 X. Sông Nhạn, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai A1 21/10/2021 27/10/2021 28/10/2021


